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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Tel: 1900 6680  – Hotline: 0915 576 755
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (024) 7308 6680
Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

HCM - (028) 7308 6680



BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


(Áp dụng từ ngày 01/04/2019)


	Tên miền Quốc tế
	Phí khởi tạo
	Phí duy trì hàng năm (VND)
	Phí Transfer (VND)

	.com
	Miễn phí
	299,000 đ
	210,000 đ

	.net
	Miễn phí
	299,000 đ
	210,000 đ

	.org
	Miễn phí
	280,000 đ
	230,000 đ

	.info
	Miễn phí
	280,000 đ
	280,000 đ

	.biz
	Miễn phí
	305,000 đ
	290,000 đ

	.us
	Miễn phí
	205,000 đ
	205,000 đ

	.nl
	Miễn phí
	227,000 đ
	193,000 đ

	.cc
	Miễn phí
	535,000 đ
	480,000 đ

	.asia
	Miễn phí
	360,000 đ
	1,770,000 đ

	.eu
	Miễn phí
	280,000 đ
	Không được phép transfer

	.me
	Miễn phí
	711,000 đ
	651,000 đ

	.tel
	Miễn phí
	385,000 đ
	350,000 đ

	.ws
	Miễn phí
	652,000 đ
	590,000 đ

	.name
	Miễn phí
	235,000 đ
	215,000 đ

	.tv
	Miễn phí
	829,000 đ
	750,000 đ

	.mobi
	Miễn phí
	460,000 đ
	460,000 đ

	.bz
	Miễn phí
	610,000 đ
	610,000 đ

	.mn
	Miễn phí
	1,184,000 đ
	1,085,000 đ

	.in
	Miễn phí
	340,000 đ
	340,000 đ

	.es
	Miễn phí
	280.000 đ
	210,000 đ

	.de
	Miễn phí
	280.000 đ
	210,000 đ

	.co.uk
	Miễn phí
	205,000 đ
	205,000 đ

	.co
	Miễn phí
	740,000 đ
	650,000 đ

	.ca
	Miễn phí
	385,000 đ
	360,000 đ

	.pro
	Miễn phí
	385,000 đ
	340,000 đ

	.xxx
	Miễn phí
	2,540,000 đ
	2,330,000 đ

	Managed DNS
	Miễn phí

	Domain forwarding
	Miễn phí

	Email forwarding
	Miễn phí


	Tên miền Việt Nam
	Phí khởi tạo
	Phí duy trì/ năm
	Thay đổi DNS/ lần
	Ghi chú

	Tên miền cấp 2 (.vn)
	.vn
	295.000
	450.000
	Miễn phí
	- Cá nhân không đăng ký đươc tên miền .org.vn và .gov.vn.

- Tên miền gov.vn chỉ dành cho cơ quan tổ chức nhà nước.

	Tên miền cấp 3 (.*.vn)
	.com.vn, .net.vn, .biz.vn
	295.000
	335.000
	
	

	
	.edu.vn, .gov.vn, .org.vn, .ac.vn, .info.vn, .pro.vn, .health.vn, .int.vn
	160.000
	190.000
	
	

	
	.name.vn
	35.000
	40.000
	
	

	Managed DNS
	Miễn phí

	Domain forwarding
	Miễn phí


· Đăng ký tên miền Việt Nam cho tổ chức cần có bản khai đăng ký có dấu của tổ chức (Download bản khai)

· Đăng ký tên miền Việt Nam cho cá nhân cần có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Download bản khai)

Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, tên miền VN chỉ tính VAT 10% với phần phí dịch vụ. Đơn vị tính: VND.
Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank
· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Maritime Bank
· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
3. Tên ngân hàng: Vietcombank 

Số tài khoản: 0491000089315

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thăng Long
4. Tên ngân hàng: BIDV

Số tài khoản: 12410001353976

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Hoàn Kiếm
5. Tên ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 157775139

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội
Khách hàng khu vực phía Nam

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank

· Số tài khoản: 19027511408012

· Tên tài khoản: Chi Nhánh Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa Tại Tp.Hồ Chí Minh

· Chi nhánh: Đông Sài Gòn
2. Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 0421000484965

Tên tài khoản: CN CT TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA TẠI TPHCM

Chi nhánh: Phú Thọ



Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900.6680 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
· Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 7308 6680 – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

· Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (028) 7308 6680– Hotline: 0933 171 656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
Kính gửi: Quý khách hàng�
�
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ đăng ký tên miền:�
�






